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Chương 1.THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. 1. Tên chủ dự án đầu tư: 

CÔNG TY TNHH SILKVIET 

- Địa chỉ văn phòng: Ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long 

An. 

- Người đại điện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Tấn Tài  

-  Điện thoại: 0913656015; Fax: Không.  

- Công ty TNHH SilkViet đã được phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty TNHH một 

thành viên mã số doanh nghiệp 1101843784 đăng ký lần đầu ngày 23/2/2017, đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 ngày 14/7/2017. 

1.2. Tên dự án đầu tư: 

“CƠ SỞ PHỐI TRỘN PHÂN BÓN,  CÔNG SUẤT 950 TẤN SẢN 

PHẨM/NĂM TẠI ẤP CẢ NGA, XÃ VĨNH THUẬN, HUYỆN VĨNH HƯNG, TỈNH 

LONG AN” 

 - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 

Hưng, tỉnh Long An.   

 - Quyết định số 4134/GXN-STNMT ngày 21/06/2021 giấy xác nhận đăng ký kế  

hoạch bảo vệ môi trường của dự án phối trộn phân bón, công suất 950 tấn sản 

phẩm/năm, diện tích khoảng 6.664 m2 tại ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 

Hưng, tỉnh Long An. 

 - Quyết định số 3290/STNMT-QLMT ngày 17/05/2021 về việc điều chỉnh, bổ 

sung nguyên liệu phối trộn phân bón hữu cơ của công ty TNHH SilkViet 

 - Giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường số 34/GXN-STNMT ngày 

15/07/2019 về việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án cơ sở phối trộn 

phân bón, công suất 950 tấn sản phẩm/năm của công ty TNHH SilkViet. 
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1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

1.3.1 Công suất của dự án đầu tư: 

Quy mô, công suất: Phối trộn phân bón các loại, công suất 950 tấn sản phẩm/ 

năm. 

1.3.2 Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình phối trộn phân bón rễ dạng hạt: 

Hình 1.1. Quy trình phối trộn phân bón rễ dạng hạt 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu là các loại phân bón đơn, dạng hạt được nhập khẩu. Đầu tiên mỗi 

loại nguyên liệu theo băng tải tự động đi vào bồn chứa. Bồn chứa có cấu tạo gồm các 

hộc chứa liệu riêng biệt. Mỗi hộc chứa liệu được tích hợp hệ thống định lượng tự động 

(loadcell), kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm. Thông qua lệnh được nhập từ 

màn hình máy vi tính của hệ thống điều khiển trung tâm (PLC), một lượng nguyên liệu 

nhất định từ mỗi hộc chứa sẽ theo băng tải đi vào máy trộn. 

Máy trộn có cấu tạo dạng ống nằm ngang, bên trong ống có các cánh đảo. Dưới 

tác dụng của trọng lực và cánh đảo, nguyên liệu sẽ được trộn đều khi máy trộn quay 

theo thời gian lập trình sẵn. Đồng thời, do tác dụng cơ học của cánh đảo, các hạt phân 

bón bị dính vào nhau (nếu có) sẽ được đánh rời ra. 

Máy trộn được kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm (PLC) 

Hết thời gian trộn lần 1, sản phẩm theo băng tải qua sàng rây. Sàn rây vừa có 
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tác dụng phân loại bán thành phẩm theo kích thước, vừa có tác dụng cơ học làm tách 

rời các hạt còn dính vào nhau. Các hạt rời, không kết dính lại với nhau sẽ rơi xuống 

sàn rây và theo băng tải vào máy trộn để trộn lần 2. Các hạt phân bón vẫn còn bị kết 

dính sẽ nằm trên sàn rây. Các hạt này sẽ được thu nhận và đưa trở lại vào máy trộn lần 

1 và lặp lại quy trình trộn – rây cho đến khi toàn bộ bán thành phẩm được thu nhận 

theo yêu cầu. Do nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu ở dạng hạt, chất lượng phân 

bón theo tiêu chuẩn châu âu, nên tình trạng kết dính nguyên liệu hoặc bán thành phẩm 

hầu như không xảy ra. Nếu có xảy ra chỉ là sự kết dính rất nhẹ. Sự kết dính này dễ 

dàng bị tác động cơ học của cánh khuấy và máy sàng bẻ gãy, làm các hạt tách rời ra 

như mong muốn. 

Hết thời gian trộn lần 2, sản phẩm theo băng tải đi vào bồn chứa định lượng. 

Bồn chứa thành phẩm là loại 01 ngăn, được tích hợp hệ thống định lượng tự động 

(loadcell). Thông qua thông số được lập trình, một lượng sản phẩm nhất định từ bồn 

chứa sẽ được cho vào bao chứa. 

Tiếp theo các bao chứa sẽ theo băng tải. được đi sang ,,áy ép miệng và đóng 

date tự động. 

Máy ép miệng và máy đóng date được tích hợp công nghệ cảm biến nhận diên 

vật thể, dễ dàng nhận diện chính xác bao chứa cần ép miệng và đóng date. 

Dây chuyền phối trộn được kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm (PLC), 

toàn bộ quá trình định lượng và đóng gói được điều khiển và giám sát thông qua hệ 

thống điều khiển này. Công nhân không tham gia trực tiếp vào tiến trình phối trộn. các 

thiết bị áp dụng công nghệ tiết kiệm điệm (inverter). 

Bao bì đóng gói phân bón được nhập về đã có in sẵn thông tin sản phẩm trên 

bao bì, dự án chỉ đóng gói và không in ấn bao bì. 
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1.3.2.2 Quy trình phối trộn phân bón lá dạng lỏng: 

Hình 1.2. Sơ đồ phối trộn phân bón lá dạng lỏng 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu sử dụng cho dự án là dạng bột. Nguyên liệu dạng bột được vít tải 

có tích hợp hệ thống tự động đưa vào bồn khuấy, nước được hệ thống bơm hút định 

lượng hút vào máy khuấy theo thông số đã lập trình trên màn hình điều khiển. 

Tại máy khuấy, cánh khuấy chuyển động tròn sẽ trộn đều nguyên liệu lại với 

nhau. Quá trình khuấy hoàn toàn không gia nhiệt. Dùng KOH, H3PO3 để kiểm tra và 

cân chỉnh pH theo từng loại phân bón. Dung dịch chỉnh pH này được hòa tan sẵn trong 

thùng chứa và được bơm định lượng tự động vào bồn khuấy nguyên liệu. pH được 

cảm biến tự động đo và tự động kích hoạt bơm khi cần. Thời gian khuấy và tốc độ 

khuấy được điều chỉnh để đảm bảo độ hòa tan đều các thành phần nguyên liệu với 

nhau. Sau khi các thành phần được hòa tan 100%, dung dịch sẽ theo ống dẫn vào máy 

chiết rót thông qua hệ thống bơm cao áp của máy chiết rót.  

Máy chiết rót là hệ thống máy hệ đại, tự động hoàn toàn ở khâu bơm hút dịch 

lỏng, lấy chai, đưa chai vào khay, bơm dịch lỏng theo lượng đã lập trình sẵn và siếp 

nắp chai. Đồng thời, hệ thống máy chiết rót còn được tổ hợp thêm cụm thiết bị dãn 

nhãn và đóng date. Chai sau khi được máy rót đủ lượng dung dịch phân bón ấn định sẽ 

được máy tự động ép nắp chai lên miệng chai và siết chặt nắp. Sau đó, chai đã đóng 

nắp theo dây chuyền tự hành của dây chuyền sang cụm dán nhãn chai và cuối cùng 

sang cụm đóng date. Ngày tháng và số lô trên cụm thiết bị đóng date được lập trình 

Nguyên liệu 

Bồn khuấy 

Chiết rót, đóng 

nắp 

Dán nhãn, đóng 

date 

Thành phẩm 

Nước 

ống dẫn 

Kiểm tra và cân chỉnh 

pH 
ống dẫn  

Mùi 

Mùi 
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điều khiển thông qua hệ thống điều khiển chung của dây chuyền. 

Thành phẩm được đóng thùng, lưu kho và giao khách hàng. 

Bao bì, nhãn mác đóng góp phân bón dạng lỏng được nhập về đã có in sẵn 

thông tin trên bao bì, dự án chỉ đóng gói mà không in ấn bao bì. 

Dây chuyền đóng gói phân bón  dạng lỏng được nhập về đã có in sẵn thông tin 

trên bao bì, dự án chỉ đóng gói mà không in ấn bao bì. 

Dây chuyền đóng gói phân bón dạng lỏng hoàn toàn tự động và khép kín. Toàn 

bộ các công đoạn được thực hiện trên cùng 1 hệ thống thiết bị. Thiết bị được kết nối 

với máy vi tính điều khiển trung tâm (PLC), toàn bộ quá trình sang chiết được điều 

khiển và giám sát thông qua hệ thống điều khiển này. Công nhân không tham gia trực 

tiếp vào tiến trình phối trộn. Thiết bị áp dụng công nghệ tiết kiệm điện (inverter). 

Hình 1.3. Sơ đồ phối trộn phân bón lá dạng bột 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu sử dụng là dạng bột 

Nguyên liệu được cho trực tiếp vào các bồn chứa có tích hợp định lượng. Thiết 

Nguyên liệu 

(bột) 

Bồn chứa định 

lượng 

Trộn liên tục 

(lần 1) 

Sàng rây 

Trộn liên tục 

(lần 2) 

 
Bồn chứa định 

lượng 

 
Đóng gói, đóng 

date TĐ 

Thành phẩm 

Vít tải 

Vít tải 

Vít tải 

Vít tải 

Băng tải 

Không đạt 

Mùi  

Mùi , bụi 

Mùi , 

bụi 

Mùi , bụi 

Mùi , bụi 
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bị định lượng của bồn chứa sẽ tự động định lượng nguyên liệu theo thông số đã lập 

trình sẵn và nguyên liệu được vít tải đưa vào máy trộn. 

Máy trộn được cấu tạo dạng ống nằm ngang, bên trong ống có các cánh đảo. 

Dưới tác dụng của trọng lực và cánh đảo, nguyên liệu sẽ được trộn đều khi trống quay 

theo thời gian lập trình sẵn. Đồng thời, do tác dụng cơ học của cánh đảo, các hạt phân 

bón bị dính vào nhau (nếu có) sẽ được đánh rời. 

Hết thời gian trộn lần 1, sản phẩm theo vít tải qua sàng rây. Sàn rây vừa có tác 

dụng phân loại bán thành phẩm theo kích thước, vừa có tác dụng cơ học làm tách rời 

các hạt bột còn dính vào nhau. Các hạt rời, không kết dính lại với nhau sẽ rơi xuống 

sàn rây và theo vít tải vào máy trộn để trộn lần 2. Các hạt phân bón dạng bột vẫn còn 

bị kết dính sẽ nằm trên sàn rây. Các hạt này sẽ được thu nhận và được đưa lại vào máy 

trộn lần 1 và được lặp lại quy trình trộn – rây cho đến khi toàn bộ bán thành phẩm 

được thu nhận theo yêu cầu. Do nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu ở dạng bột, chất 

lượng phân bón theo tiêu chuẩn Châu Âu, nên tình trạng kết dính nguyên liệu hoặc bán 

thành phẩm hầu như không xảy ra. Nếu có xảy ra thì chỉ là sự kết dính rất nhẹ. Sự kết 

dính này dễ dàng bị tác động cơ học của cánh khuấy và máy sàng bẻ gãy, làm các hạt 

bột tách rời ra như mong muốn. 

Hết thời gian trộn lần 2, sản phẩm được vít tải đi vào bồn chứa định lượng. Máy 

đóng gói được tích hợp hệ thống định lượng tự động (loadcell). Máy sẽ tự động lấy túi 

chứa, thông qua thông số được lập trình, một lượng sản phẩm nhất định từ bồn chứa sẽ 

được cho vào túi. Sau đó, máy tự động ép miệng túi chứa. Túi chứa được tự động đưa 

qua máy đóng date được tích hợp vào cùng máy đóng gói. Thành phẩm sau đó, được 

xuất cho khách hàng theo đơn đặt hàng. 

Máy đóng date được tích hợp công nghệ cảm biến nhận diện vật thể, đễ dàng 

nhận diện chính xác bao chứ cần ép miệng và đóng date. 

Dây chuyền phối trộn được kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm (PLC), 

toàn bộ quá trình định lượng và đóng gói được điều khiển và giám sát thông qua hệ 

thóng điều khiển này. Công nhân không tham gia trực tiếp và tiến trình phối trộn. Các 

thiết bị áp dụng công nghệ tiết kiệm điện (inverter). 

Bao bì đóng gói phân bón được nhập về đã có in sẵn thông tin sản phẩm trên 

bao bì, dự án đóng gói mà không in ấn bao bì. 
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1.3.3 Sản phẩm của dự án đầu tư: 

Sản phẩm của dự án như sau: 

+ Phân bón hỗn hợp (NPK, NP, NK, PK) dạng bột, hạt/viên với công suất 150 

tấn sản phẩm/năm. 

+ Phân bón đa lượng – trung lượng, đa lượng – trung lượng – vi lượng, đa lượng 

– vi lượng dạng bột, hạt viên với công suất 100 tấn sản phẩm/năm, dạng lỏng công 

suất 100 tấn/năm.  

+ Phân bón trung lượng, phân bón trung – vi lượng, phân bón vi lượng dạng bột, 

hạt/viên với công suất 100 tấn/năm.  

+ Phân bón vô cơ nhiều thành phần dạng bột, hạt/viên với công suất 100 tấn/năm, 

dạng lỏng công suất 50 tấn sản phẩm/năm.  

+ Phân bón hữu cơ nhiều thành phần dạng bột, hạt/viên với công suất 100 

tấn/năm, dạng lỏng công suất 50 tấn sản phẩm/năm. 

+ Phân bón sinh học dạng bột, hạt/viên với công suất 100 tấn/năm 

+ Đóng gói phân bón vô cơ dạng bột, hạt/viên với công suất 100 tấn/năm 

Do đó, Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm  theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

a. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng cho quá trình hoạt 

động của dự án đầu tư: 

Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng 
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Bảng 1.1. Danh mục các loại nguyên liệu sử dụng trong dự án 

STT Nguyên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Trạng thái tồn tại 

1 

Phân bón URE.DAP, chất hữu cơ, chất 

sinh học, vi sinh vật, chất điều hoà sinh 

trưởng, v.v 

350,2 Hạt 

2 

Phân bón MAP.MKP, K2SO4, KOH, 

H2PO3, chất hữu cơ, chất sinh học, vi sinh 

vật, chất điều hoà sinh trưởng, v.v 

509,8 Bột 

3 

Trung lượng, vi lượng, chất hữu cơ, chất 

sinh học, vi sinh vật, chất điều hoà sinh 

trưởng, v.v 

20 Bột 

 Tổng 880  

Dự án không sử dụng phế liệu 

b. Nguồn cung cấp điện, nước trong giai đoạn hoạt động của dự án đầu tư 

-  Nguồn cung cấp điện và điện năng sử dụng: 

Nguồn điện cấp cho dự án là mạng lưới điện Quốc gia do Công ty Điện Lực Vĩnh 

Hưng – Long An cung cấp. 

Lượng điện sử dụng của dự án khoảng 6.095 kWh/tháng tương đương 77kWh/tấn 

sản phẩm (thấp hơn định mức 96kWh/tấn sản phẩm). 

 Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước: 

c. Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cấp nước cho dự án là nguồn nước từ mạng lưới phân phối của Công ty 

Cổ phần Cấp nước và Dịch vụ đô thị Vĩnh Hưng. 

Nhu cầu sử dụng nước khi dự án đi vào hoạt động ước tính 4,25 m3/ngày.đêm, 

bao gồm:  

+ Nước cấp cho sinh hoạt của 30 công nhân khoảng 3 m3/ngày.đêm (tiêu chuẩn 

cấp nước sinh hoạt 100 lít/người/ngày). 

+ Nước cấp sản xuất (phối trộn phân bón dạng lỏng): 

Dự án chỉ sử dụng nước cho công đoạn trộn phân bón dạng lỏng. Lượng nước 

này ước tính khoảng 25% khối lượng thành phẩm. 
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Lượng nước phối trộn: 25% × 300 tấn = 75 tấn = 75 m3/năm, tương đương 0,25 

m3/ngày (năm làm việc 300 ngày) 

+ Nước tưới cây, rửa đường khoảng 1 m3/ngày. 

Ngoài ra còn có nước dùng cho chữa cháy: Hệ thống gồm bể chứa nước PCCC 

100m3 được xây âm, 2 bơm chữa cháy (động cơ diesel và động cơ xăng), 1 họng chờ 

tiếp nước và các họng chữa cháy trong nhà kèm theo thiết bị lăng vòi đồng bộ 

1. 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1 Các hạng mục công trình của dự án 

- Các hạng mục công trình chính:  

Bảng 1.2. Hạng mục các công trình chính của dự án 

STT Nội dung ĐVT Diện tích Tỷ lệ (%) 

1 Nhà xưởng, nhà kho m2 3.000 45 

2 Nhà văn phòng m2 364 5,5 

3 
Bãi đậu xe, đường,cây xanh, nhà vệ sinh, 

khu chứa nước PCCC, trạm điện 
m2 3.300 49,5 

 Tổng m2 6.664 100 

- Các hạng mục công trình phụ trợ, các hạng mục công trình xử lý chất thải và 

bảo vệ môi trường 

+ Hệ thống xử lý khí thải, công suất 11.000 m3/h; 

+ Hệ thu gom nước mưa, nước thải tách riêng biệt; 

+ Bể tự hoại cải tiến BASTAF 5 ngăn, thể tích tổng cộng 8,25m3;  

+ Khu vực chứa tạm chất thải sinh hoạt tập trung với diện tích 5m2; 

+ Khu vực chứa tạm chất thải công nghiệp thông thường với diện tích 20m2; 

+ Kho chứa CTNH, diện tích 10m2. 

 + Hệ thống PCCC 

1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

Máy móc, thiết bị chính phục vụ cho dự án được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị 

STT Tên thiết bị Số lượng Công suất Nơi sản xuất Năm sản xuất Tình trạng 

Máy móc, thiết bị sản xuất chính 

1 Máy ép viên 1 2 tấn/h Việt Nam 2017 80% 

2 Bồn trộn nước 2 1 tấn/h Việt Nam 2017 80% 

3 Máy đóng chai 1 200kg/h Việt Nam 2021 80% 

4 Máy trộn bột 2 150kg/h Việt Nam 2017 80% 

Máy móc, thiết bị phụ trợ 

1 Máy may miệng bao 1 2 tấn/h Việt Nam 2017 80% 

2 
Máy phun date + 

băng tải 
1 60 sp/phút Mỹ  2017 80% 

3 Máy đóng gói 1 2 tấn/h Việt Nam 2017 80% 

4 
Cân điện tử(1kg-

300kg) 
3  Việt Nam 2017 80% 

Máy móc, thiết bị phục vụ công tác BVMT 

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải 

01 hệ 

thống 
- - - - 

2 
Hệ thống xử lý Khí 

thải 

01 hệ 

thống 
- - - - 

(Nguồn: Công ty TNHH SilkViet) 

1.5.3 Nhu cầu lao động 

Tổng nhu cầu sử dụng nhân công viên trong hoạt động sản xuất của Công ty là     30 

người bao gồm lao động trực tiếp và gián tiếp 
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Chương 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1 Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch   tỉnh, phân vùng môi trường: 

Dự án “Cơ sở phối trộn phân bón công suất 950 tấn sản phẩm/năm tại ấp Cả 

Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An” được  Sở Kế Hoạch và Đầu 

Tư Tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đầu tư 1101843784 đăng ký lần đầu ngày 

23/2/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 14/7/2017. 

 Dự án “Cơ sở phối trộn phân bón công suất 950 tấn sản phẩm/năm tại ấp 

Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An” được cấp quyết định số 

4134/GXN-STNMT ngày 21/06/2021 giấy xác nhận đăng ký kế  hoạch bảo vệ môi 

trường của dự án phối trộn phân bón, công suất 950 tấn sản phẩm/năm tại ấp Cả Nga, 

xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. 

Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

+ Phía Nam: giáp đường tỉnh lộ ĐT831 

+ Phía Bắc: giáp ruộng lúa 

+ Phía Tây: giáp ruộng lúa 

+ Phía Đông Bắc: giáp ruộng lúa 

Hình 2.1. Bản đồ vị trí dự án 
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Tọa độ địa lý giới hạn của dự án được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 2.1. Tọa độ địa lý giới hạn của dự án 

STT Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 10.903504 105.806542 

2 10.902285 105.805494 

3 10.903116 105.807004 

4 10.903214 105.804863 

Nguồn: Công ty TNHH Silkviet 

Công ty TNHH Silkviet thực hiện dự án tại ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện 

Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Hiện trạng dự án là nhà xưởng thuộc sở hữu của chủ đầu tư 

(Vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dụ án theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với Số BH004928 do UBND huyện Vĩnh Hưng 

cấp ngày 06/11/2012 cho Ông Nguyễn Tấn Tài). 

Khoảng cách từ dự án đến một số đối tượng tự nhiên, đối tượng kinh tế - xã hội 

như sau:  

- Cách UBND xã Vĩnh Thuận khoảng 1,6km về hướng Đông Bắc; 

- Cách trường TH&THCS Vĩnh Thuận khoảng 1,7km về hướng Đông Bắc; 

- Cách Cầu Cái Môn 1,1km về phía Tây Nam; 

- Cách trung tâm thị trấn Vĩnh Hưng khoảng 6,5km về hướng Đông Bắc. 

- Cánh khu vực dự án hiện có khoảng 10 hộ dân đang sinh sống, hộ dân gần nhất 

cách khoảng 10m. 

Do đó, Dự án ““Cơ sở phối trộn phân bón công suất 950 tấn sản phẩm/năm 

tại ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An”” với ngành nghề 

sản xuất phân bón là hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch của huyện Vĩnh Thuận.  

2.2 Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An chưa ban hành các quy 

định về Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, không khí, do đó trong báo 

cáo này, Chủ dự án thực hiện đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng 

chịu tải của môi trường một cách khách quan. 
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- Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy hoạch, kế hoạch đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt: dự án được UBND tỉnh Long An chấp nhận chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 nên dự án hoàn toàn phù 

hợp với quy hoạch của địa phương.  

2.2.1. Khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ làm phát sinh khí thải phát tán ra môi trường (bao 

gồm:      Khí thải hơi dung môi phát sinh từ nhà xưởng, khí thải do đốt dầu DO trong quá 

trình vận hành lò hơi và máy phát điện dự phòng, đi lại của nhân viên, vận chuyển 

nguyên vật liệu sản phẩm…). Tuy nhiên, không  khí xung quanh ấp Cả Nga, xã Vĩnh 

Thuận chưa bị ô nhiễm nên vẫn còn khả năng tiếp nhận lượng khí thải phát sinh từ dự 

án. 

2.2.2. Khả năng chịu tải của môi trường nước mặt 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là ao sinh sinh học nội bộ trong khu đất 

dự án, xung quang khu dự án là ruộng lúa, một mặt (phía Nam) của dự án giáp đường 

tỉnh lộ ĐT831 là đường nhựa, tuy nhiên đường này chưa có hệ thống thoát nước mưa. 

- Hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án trong 02 năm gần nhất còn 

trong lành, không có biến động lớn. Do dự án tiếp giáp khu vực nông thôn, xung 

quanh dự án chủ yếu chỉ sản xuất nông nghiệp. 
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Chương 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1 Về công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải 

3.1.1 Nước thải sinh hoạt 

 Nguồn phát sinh và lưu lượng nước thải phát sinh: 

Nước thải sinh hoạt của Công ty bao gồm: Nước thải từ nhà vệ sinh, nước rửa 

mặt của công nhân viên. Lượng nước thải sinh hoạt trung bình phát sinh tại Công ty 

được tính bằng 100% lượng nước cấp = 100% x 3 m3/ngày = 3 m3/ngày (Theo 

TCXDVN 51:2008 của Bộ Xây Dựng). 

 Thành phần nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (COD, BOD5), các hợp chất dinh dưỡng (N,P), vi 

khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không 

được xử lý. Ngoài ra khi tích tụ lâu ngày các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra 

mùi hôi. 

Bảng 3.1. Tải lượng các chất bẩn trong nước thải sinh hoạt 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

Chất lơ lửng SS g/người/ngày Từ 60 đến 65 

SS trong phân và nước tiểu g/người/ngày Từ 20 đến 25 

BOD5 của nước thải chưa lắng g/người/ngày Từ 30 đến 35 

Lượng nước đen từ khu vệ sinh:   

- Hố xí dội nước lít/người/ngày Từ 5 đến 15 

- Xí bệt, bồn tiết kiệm nước lít/người/ngày Từ 15 đến 30 

- Xí bệt, loại bồn thường lít/người/ngày Từ 30 đến 60 

Lượng nước đen từ nhà bếp lít/người/ngày Từ 5 đến 35 

Phân người:   

- Khối lượng (ướt) kg/người/ngày Từ 0,1 đến 0,4 
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Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

- Khối lượng (khô) g/người/ngày Từ 30 đến 60 

- Độ ẩm % Từ 70 đến 85 

- Thành phần   

+ Chất hữu cơ % trọng lượng khô Từ 88 đến 97 

+ BOD5 g/người/ngày Từ 15 đến 18 

+ Nitơ (N) % trọng lượng khô Từ 5,0 đến 7,0 

+ Phốtpho (P2O5) % trọng lượng khô Từ 3,0 đến 5,4 

+ Kali (K2O) % trọng lượng khô Từ 1,0 đến 2,5 

+ Cácbon (C) % trọng lượng khô Từ 44 đến 55 

+ Canxi (CaO) % trọng lượng khô 4,5 

+ Tỷ lệ C:N  Từ 6 đến 10 

Nước tiểu   

- Khối lượng (ướt) kg/người/ngày Từ 0,1 đến 1,31 

- Khối lượng (khô) g/người/ngày Từ 50 đến 70 

- Độ ẩm % Từ 93 đến 96 

- Thành phần   

+ Chất hữu cơ % trọng lượng khô Từ 65 đến 85 

+ BOD5 g/người/ngày 10 

+ Nitơ (N) % trọng lượng khô Từ 15 đến 19 

+ Phốtpho (P2O5) % trọng lượng khô Từ 2,5 đến 5,0 

+ Kali (K2O) % trọng lượng khô Từ 3,0 đến 4,5 

+ Cácbon (C) % trọng lượng khô Từ 11 đến 17 

+ Canxi (CaO) % trọng lượng khô Từ 4,5 đến 6,0 

+ Tỷ lệ C:N - 1 
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Đánh giá, dự báo tác động 

- Tác động đến sức khỏe con người và chất lượng môi trường: 

+ Về mặt vệ sinh và sức khỏe, các chất bài tiết được định nghĩa là phân và nước 

tiểu. Rất nhiều các bệnh truyền nhiễm lan truyền qua phân và nước tiểu, từ người bệnh 

đến người khỏe mạnh. Phân là môi trường chuyên chở và phân tán các bệnh thông 

thường. Lượng chất hữu cơ của phân và nước tiểu có thể đánh giá qua chỉ tiêu BOD5 

hoặc các chỉ số tương tự (COD hoặc TOC). Nước tiểu có BOD5 khoảng 8,6 g/L và phân 

có BOD5 khoảng 9,6 g/100 g. Như vậy, nếu thải trực tiếp ra đất, phân và nước tiểu của 

công nhân sẽlà nguồn gây ô nhiễm đáng kể đến môi trường đất và nước trong khu vực 

dự án. 

+ Bốn nhóm vi trùng gây bệnh trong chất bài tiết là virus, vi khuẩn, động vật 

nguyên sinh và giun sán. Hơn nữa, chất bài tiết (phân và nước tiểu) còn là môi trường 

để các loại sinh vật mang bệnh phát triển như ruồi, muỗi, chuột, gián và gây mùi hôi 

thối. Trong phân người cũng chứa nhiều loại vi khuẩn gây các loại bệnh dịch nguy hiểm 

như dịch tả, kiết lỵ, thương hàn, tiêu chảy,… Những loại bệnh này có thể gây chết 

người hàng loạt và có tính lây lan rất cao. Nhiều loại động vật nguyên sinh có thể gây 

nhiễm trùng và gây bệnh cho con người. Những phân tích trên đây cho thấy nước thải 

sinh hoạt và chất bài tiết có chứa nhiều loại virus, vi khuẩn, giun sán gây bệnh cho con 

người. Do đó, để tránh làm phát sinh  và lây lan bệnh tật trong khu vực dự án, nước thải 

sinh hoạt phải được xử lý hợp lý trước khi xả ra môi trường. 

- Tác động gây ra do các tác nhân ô nhiễm có trong nước thải 

+ Nước thải chứa nhiều chất dinh dưỡng (N, P): Nồng độ nitơ và phốt pho cao là 

điều kiện dư thừa chất dinh dưỡng dẫn đến sự phát triển bùng nổ các loài tảo (hiện 

tượng phú dưỡng hóa) dẫn đến tình trạng kiệt oxy nguồn nước. Sự phân hủy các chất 

hữu cơ trong nước sẽ diễn ra trong điều kiện thiếu khí hay kỵ khí dẫn đến việc sinh ra 

các khí ô nhiễm như H2S, NH3, CH4 ,… Ngoài ra, các loài tảo nổi trên mặt nước tạo 

thành lớp màng, ngăn cản chiếu sáng của ánh sáng, cản trở quá trình quang hợp của 

các thực vật tầng dưới. 

+ Nước thải bị ô nhiễm các chất hữu cơ: Các chất hữu cơ dễ phân hủy trong nước 

thải như cacbonhydrat, protein, chất béo... khi xả vào nguồn nước sẽ làm suy giảm nồng 

độ oxy hòa tan trong nước. Nồng độ oxy hòa tan dưới 50% bão hòa có khả năng gây 
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ảnh hưởng tới sự phát triển của tôm, cá. 

+ Nước thải bị ô nhiễm chất rắn lơ lửng: Tác nhân này hạn chế độ sâu tầng nước 

được ánh sáng chiếu xuống, gây ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của tảo, rong rêu... 

Chất rắn  lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh 

đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan (tăng độ đục nguồn nước) và gây bồi lắng lòng 

kênh rạch… 

+ Nước thải bị nhiễm vi sinh vật: Đây là một trong những đặc tính ô nhiễm chủ 

yếu của nước thải sinh hoạt. Vi sinh vật đặc biệt là các loại vi khuẩn gây bệnh và trứng 

giun sán, là nhân tố truyền dẫn các bệnh dịch cho con người khi sử dụng nguồn nước 

bị nhiễm bẩn, một số bệnh có thể mắc phải như bại liệt, viêm bàng quang, nhiễm 

khuẩn đường tiết niệu, viêm dạ dày, tiêu chảy… 

+ Nước thải có chứa các chất hoạt động bề mặt: Chất hoạt động bề mặt là những 

hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có sự phân cực, khi tan vào trong nước có thể phân 

ly (do chất hoạt động bề mặt ion hóa). Về cấu trúc phân tử, một số chất hoạt động bề 

mặt có nhân vòng thơm là dẫn suất của benzen, khó phân hủy trong môi trường tự 

nhiên, một số chất là dẫn suất parafin mạch thẳng dễ phân hủy trong môi trường tự 

nhiên hơn là Lauryl sulfat, đây là các chất có khả năng gây ung thư, khó phân hủy sinh 

học trong môi trường, gây khả năng tích tụ trong sinh vật thông qua chuỗi thực phẩm. 

+ Nước thải nhiễm dầu mỡ: Ô nhiễm dầu mỡ ngăn cản quá trình xâm nhập oxy 

vào nguồn nước từ đó hạn chế khả năng tự làm sạch của nguồn nước, gây hại cho quá 

trình quang hợp của rong tảo và tác động xấu đến hệ sinh thái thủy sinh, ảnh hưởng 

đến mục đích nuôi trồng thủy sản của khu vực. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 5 ngăn 

rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy trước khi xả thải ra ngoài theo quy 

định QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq=0,6; kf=1,2) 

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại được trình bày trong hình sau:. 
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Hình 3.1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Thuyết minh quy trình bể tự hoại 5 ngăn 

Bước 1: Chất thải từ bồn cầu được đưa tới bể chứa lớn nhất 

Bước 2: Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai qua 2 

đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều hoà dung 

lượng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ khí 

Bước 3: Ở các ngăn tiếp theo nước thải được chuyển động theo chiều từ dưới lên 

trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí hấp phụ và chuyển hoá giúp chúng phát triển 

bên trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 2 pha là lên 

men axit và lên men kiềm hờ phản ứng kỵ khí này. Chuỗi phản ứng này mà bể của 

chúng ta được xử lý triệt để lượng bùn và các chất cặn bã hữu cơ sẽ tang thời gian lưu 

bùn. 

Bước 4: Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vi sinh vật kỵ khí sống nhờ 

dihs bám vào bề mặt các vật liệu lọc sẽ ngăn chặn cặn lơ lững trôi ra theo với nước, 

làm sạch nước thải 

Nước thải sau xử lý đạt giới hạn theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, kq=0,6; 

kf=1,2.  

Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và 

vận chuyển đi xử lý đúng quy định 

❖ Tính toán bể tự hoại (Nguồn: Trần Đức Hạ (2006) – Xử Lý Nước Thải Đô 

Thị. Nhà Xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật) 

Thể tích phần nước 
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- Thể tích phần nước: WN = K.Q = 2,5 x 1,025 = 2,56 m3 

+ K – Hệ số lưu lượng , K = 2,5 

+ Q – Lưu lượng trung bình ngày đêm, Q = 0,1025 m3/ng.đ 

- Thể tích phần bùn: Wb = a.N.t. (100 – P1) x 0,7 x 1,2  (100 – P2)/100.000 

+ Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 l/người.ng.đ 

+ N – Số công nhân viên, N = 30 người 

+ t – Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 360 ng.đ (chọn giá trị đặc 

trưng t = 300 ngày). 

+ 0,7 - Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải 

+ 1,2 – Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để “ nhiễm vi khuẩn” cho 

cặn tươi 

+ P1 – Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

+ P2 – Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

+ => Wb = 0,4 x 30 x 300 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000 = 1,512 m3 

- Thể tích tổng cộng của bể tự hoại sẽ là: 

W = WN + Wb = 2,56 + 1,512 = 4,072m3 

Tại dự án có 2 nhà vệ sinh: 1 tại khu vực văn phòng với diện tích 5m2, kích thước 

bể tự hoại (1,5 x 1,5 x 1) là 2,25m3; 1 tại khu nhà xưởng dành cho công nhân với diện 

tích 10m2, kích thước bể tự hoại (3 x 2 x 1) là 6m3. Như vậy, với thể tích bể tự hoại 

theo kết cấu và kiến trúc xây dựng của nhà máy thì bể tự hoại tại nhà máy có thể đáp 

ứng xử lý nước thải. 

3.1.2 Nước thải sản xuất 

Dự án không phát sinh nước thải phối trộn ra ngoài môi trường, do nước vệ sinh 

thiết bị phối trộn phân bón dạng lỏng được tái sử dụng cho các lần trộn tiếp theo. 

Biện pháp giảm thiểu 

Lượng nước thải từ quá trình này sẽ được thu gom lại nhờ hệ thống rãnh dưới các 

cầu xe, nước thải được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của công ty. 
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+ Nước vệ sinh của công nhân sau mỗi ca sản xuất 

Nước vệ sinh của công nhân sau mỗi ca sản xuất: 0,5m3/ngày. Nước này chứa 

các thành phần nguyên liệu có trong nguyên liệu sản xuất và xà phòng. Do đó, lượng 

nước này, Công ty sẽ thu gom xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

+ Nước thải vệ sinh vệ sinh máy móc, thiết bị 

Đối với quy trình phối trộn phân bón dạng bột, hoàn toàn không sử dụng nước để 

vệ sinh. Cơ sở dùng máy hơi để làm bong, rơi những nguyên liệu bám vào thiết bị. 

Lượng bụi thu được từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị được thu gom và tái sử 

dụng lại cho quy trình phối trộn phân bón dạng bột tại cơ sở. 

Đối với quy trình phối trộn phân bón dạng lỏng: Nhu cầu nước vệ sinh máy móc 

thiết bị dạng lỏng (chỉ vệ sinh bồn chưa) khi thay đổi sản phẩm: 0,5m3/lần/tuần. Chủ 

dự án sẽ chứa vào thùng chứa và tái sử dụng cho quá trình phối trộn phân bón dạng 

lỏng tại cơ sở. 

Trong trường hợp nguyên liệu bị ẩm ướt, công nhân sẽ cho thêm 1 ít nguyên liệu 

Dolomit xuống nhà xưởng hoặc máy móc (nơi có nguyên liệu ẩm) nhằm hút ẩm sau đó 

quét dọn thông thường và sử dụng nguyên liệu này cho quá trình sản xuất. 

Theo kinh nghiệm tham khảo các dự án tương tự như Công ty TNHH XNK Đại 

Thịnh Phát, Công ty CP Quốc tế Uy sang, việc tái sử dụng nước từ hệ thống xử lý khí 

thải hay vệ sinh bồn chứa của dây chuyền sản xuất hoàn toàn không ảnh hưởng đến 

chất lượng sản phẩm. Do đó, công ty sẽ tái sử dụng nước thải từ hoạt động vệ sinh 

máy móc thiết bị phân bón dạng lỏng ( chỉ vệ sinh bồn chứa) và nước thải phát sinh từ 

hệ thống xử lý khí thải làm nguyên liệu để phối trộn phân bón dạng lỏng tại nhà máy 

3.1.3 Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực thi công có hàm lượng các chất lơ 

lửng cao và có thể nhiễm các tạp chất khác như dầu mỡ, vật liệu xây dựng rơi 

vãi,…Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực. Với diện tích 

Dự án khoảng 6.664 m2, lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ước tính như sau: 

q × 3% × 0.5ha ≈ 440L/s 

Trong đó: 
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+ 3% - mức độ bê tông hóa bề mặt, (bãi chứa vật liệu xây dựng, lán trại của công 

nhân,...) 

+ q = 166,7i l/s.ha: cường độ mưa tính theo thể tích 

+ i: tỉ số giữa chiều cao lớp nước mưa với thời gian mưa, i = 0,15 mm/phút theo 

lượng mưa lớn nhất một ngày có thể = 44mm/ngày (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh 

Long An). 

166,7 – module chuyển từ cường độ mưa tính theo lớp nước sang cường độ mưa 

tính theo thể tích. 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trong giai đoạn thi công xây dựng 

dự án ước tính khoảng 440 L/s. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5-1,5 mgN/L; 0,004-0,03 

mgP/L; 10-20 mg COD/L và 10-20 mgTSS/L. Tuy nhiên, các thông số ô nhiễm có 

trong nước mưa chảy tràn có các thông số thấp hơn giới hạn so sánh của QCVN 

40:2011/BTNMT, điều này cho thấy nước mưa giai đoạn này ít ô nhiễm và có thể xả 

thẳng vào hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án trong thời gian thi công nếu cuốn theo 

các chất bẩn trên mặt đất như đất, cát, xi măng, xăng dầu hay các loại rác sinh hoạt... 

sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm trực tiếp cho nguồn tiếp nhận. Hiện tượng này làm đục 

dòng chảy, ngăn cản quá trình xâm nhập của oxy vào nguồn nước từ đó hạn chế khả 

năng tự làm sạch của nguồn nước, gây hại cho quá trình quang hợp của rong tảo và tác 

động xấu đến hệ sinh thái thủy sinh. 

Để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn tới môi trường dự án cũng như 

các khu vực xung quanh dự án, Chủ đầu tư dự án nghiêm túc thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đảm bảo các nguyên tắc: 

+ Đảm bảo cống thoát được nước trên diện tích lưu vực phục vụ. 

+ Đảm bảo yêu cầu chịu lực thiết kế 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát 
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hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. 

Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. 

Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong 

mưa. 

3.2 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1 Ô nhiễm không khí từ quá trình nhập liệu, lưu kho 

 Nguồn phát sinh và tác động: 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa vào kho, từ kho lên xe 

chuẩn bị đưa tới kho của khách hàng và trong quá trình lưu trữ. Bụi phát sinh chỉ là bụi 

đất trên nền do bị xáo trộn trong quá trình bốc dỡ. Tác động này là không đáng kể và 

hoàn toàn có thể giảm thiểu bằng cách vệ sinh kho chứa sạch sẽ. Chúng tôi bố trí hàng 

hóa theo lô, theo  cụm, theo trạng thái tồn tại. Nguyên liệu được đóng kín hoàn toàn 

không hở. Đối với nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất dạng bột, hạt được đóng 

trong bao PP 50kg kín, nguyên tem, bao bì trước khi nhập về dự án và chuyển vào kho 

chứa nên hầu như không phát sinh ô nhiễm đáng kể. Quá trình nhập kho và xuất kho 

nguyên vật liệu được nhà máy sử dụng xe nâng, do đó sẽ giảm được ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân. Thường  xuyên vệ sinh kho, bãi, Nhà xưởng được thiết kế thông 

thoáng. 

Các loại phương tiện lưu thông trên đường nội bộ của cơ sở chủ yếu là: xe gắn 

máy (chủ yếu nhân viên cơ sở), xe tải 3T, xe tải lớn 10T vận chuyển hàng hóa, rác 

thải. Các phương tiện vận tải này đều sử dụng chủ yếu là xăng và dầu diesel làm nhiên 

liệu. Như vậy, môi trường sẽ tiếp nhận thêm một lượng khí thải với thành phần là các 

chất ô nhiễm: CO, SOx, VOC, bụi. Tuy nhiên, lượng khí thải này phân bố rải rác, 

không liên tục trong ngày và khó thu gom nến rất khó trong việc kiểm soát nguồn ô 

nhiễm này. Lượng khí thải phát sinh từ phương tiệm vận chuyển được tính toán  sau 

đây:  
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Bảng 3.2. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông 

Chất ô nhiễm Hệ số phát thải ô nhiễm (g/km) 

Xe gắn máy Xe tải <3,5T Xe tải 3,5 – 16T 

Bụi - 0,15 0,9 

SO2 0,76S 0,84S 4,15S 

NOx 0,3 0,55 14,4 

CO 20 0,85 2,9 

VOC 3 0,4 0,8 

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, S = 0,05% 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO 1993 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do hoạt động giao thông được xác định 

theo mô hình Sutton dựa trên lý thuyết Gausse áp dụng cho nguồn đường: 

C =  

Trong đó:  

• C – Nồng dộ chất ô nhiễm trong không khí ( g/m3); 

• Z – Độ cao của điểm tính (m), Z = 1,7m; 

• H – Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5m; 

• U – Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u = 0,5 m/s 

• z – Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z, tra bảng: tại vị trí cách 

nguồn thải 1m, z = 4m; x = 12m; độ ổn định của khí quyển loại A. 

•  – Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải ( g/m.s); E =  

• i: Hệ số phát thải chất ô nhiễm do hoạt động giao thông của loại xe thứ i 

( g/km). 

• I: Lưu lượng loại xe thứ i hoạt động giao thông trong 1 giờ (xe/h) 

Dựa vào nhu cầu nguyên liệu sản xuất và sản phẩm của nhà xưởng, lưu lượng xe 



24  

ra vào cơ sở lớn nhất được ước tính theo bảng sau: 

Bảng 3.3. Lưu lượng loại xe hoạt động giao thông trong cơ sở 

Loại xe  Xe gắn máy Xe tải <3,5T Xe tải 3,5 – 16T 

Lưu lượng xe Ni, xe/h 25 1 1 

Ghi chú:  

- Tại dự án có 30 công nhân. 

- Tại dự án tổng lượng rác thải, phế phẩm và chất thải sinh hoạt được vận chuyển 

hằng ngày bằng xe tải có tải trọng 3 tấn trung bình 1 xe/ngày. 

- Tổng khối lượng nguyên, vật liệu và sản phẩm vận chuyển ra vào khu vực dự 

án khi hoạt động đủ công suất thiết kế khoảng 950 tấn/năm sản phẩm (trung bình 6,34 

tấn/ngày, tính chung lượt vận chuyển cả nguyên liệu và thành phẩm). Giả sử toàn bộ 

lượng nguyên vật liệu và thành phẩm được vận chuyển bằng xe tải có trọng lượng 10T 

hoạt động của trong dự án 1 xe/ngày. 

Bảng 3.4. Tải lượng của chất ô nhiễm trong khí thải giao thông 

Chất ô nhiễm Tải lượng chất ô nhiễm, g/m.s 
Tổng tải lượng  

chất ô nhiễm E, g/m.s 

 Xe gắn máy Xe tải 3T Xe tải 10T  

Bụi 0,00 0,004 0,25 0,29 

SO2 0,42 0,01 0,06 0,49 

NOx 3,33 0,15 4,00 7,49 

CO 222,22 0,24 0,81 223,26 

VOC 33,33 0,11 0,22 33,67 

Bảng 3.5. Nồng độ của chất ô nhiễm trong khí thải giao thông 

Chất ô nhiễm 

Nồng độ C, g/m3 QCVN 

05:2013/BTNMT 

( g/m3) X = 1m X = 20m 

Bụi 0,37 0,08 300 

SO2 0,62 0,13 350 

NOx 9,42 2,01 200 

CO 280,98 59,89 30.000 

VOC 42,37 9,03 - 
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Nhận xét:  

Nồng độ khí thải giao thông các đường giao thông 1m dưới hướng gió thấp hơn 

QCVN 05:2013/BTNMT, càng xa đường giao thông, nồng độ khí ô nhiễm càng giảm. 

Như vậy, hoạt động giao thông vận chuyển hàng hóa của dự án ảnh hưởng không đáng 

kể đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động: 

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu, dự 

án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

+ Hạn chế đến mức thấp nhất bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển trong 

khuôn viên. Cụ thể là bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội bộ. Đối với các xe 

vận chuyển nguyên liệu thì phải có bạt che kín để tránh rơi vãi trên đường vận chuyển. 

Tăng cường công tác quét dọn vệ sinh cũng như phun nước thường xuyên trên bề mặt 

sân bãi để giảm lượng bụi đất khô phát tán vào không khí. 

+ Trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu, công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao 

động như quần áo lao động, găng tay, khẩu trang chống bụi...Thời điểm bốc dỡ nguyên 

liệu sẽ được lựa chọn phù hợp với sản xuất và thời điểm thích hợp thường là sau ca sản 

xuất. Sau thời điểm bốc dò, khu vực bốc đã sẽ được về sinh sạch bụi. 

3.2.2 Ô nhiễm không khí từ quá trình phối trộn 

 Nguồn phát sinh và tác động: 

Đối với dòng sản phẩm phân bón các loại, lượng nguyên liệu sử dụng khoảng 

950 tấn sản phẩm/năm.Tại quy trình này chủ yếu phát sinh bụi từ công đoạn, nhập 

liệu, phối trộn, đóng gói; lượnghao hụt tại quy trình sản xuất này khoảng 0,2% tổng 

lượng nguyên liệu, tương đương 1,96 tấn/năm tương đương 6,53kg/ngày = 0,82kg/h = 

820.000 mg/h. 

V: Thể tích không gian của nhà xưởng m3  (V = diện tích khu vực chịu tác động x 

bán kính chịu tác động (chọn R=10m) = 200 x 10 = 2.200 m3); 

Với S: khu vực sản xuất có diện tích 200 m2 

Theo kinh nghiệm thực tế tại các nhà xưởng có sử dụng hệ thống thông gió và các 

tính toán trong kỹ thuật thông gió thì số lần tuần hoàn thay đổi không khí thích hợp 
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trong khu vực cần thông gió là từ 45-75 lần/giờ tùy theo các đặc thù nhà xưởng sản 

xuất các nghành  nghề khác nhau. Từ thông số trên ta chọn số lần trao đổi gió là 60 

lần/h có nghĩa là mỗi 1 phút sẽ có một lần trao đổi hết toàn bộ lượng không khí trong 

xưởng. Thể tích không khí cần trao đổi trong 1 h là V= 2.200 x 60 = 132.000 m3/h 

Nồng độ bụi trong môi trường lao động tại khu vực này là C = 820.000 

(mg/h) /132.000 (m3/h) = 6,2 mg/ m3. Từ kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ bụi phát 

sinh tại dây chuyền sản xuất phân bón dạng bột đạt giới hạn cho phép theo QCVN 

02:2019/BYT (8 mg/m3). 

 Biện pháp giảm thiểu tác động: 

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí trong khu vực sản xuất, tại khu vực cân 

nguyên liệu, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Xây dựng nền nhà xưởng bằng bê tông để tránh phát sinh bụi, và sinh nhà 

xưởng sạch sẽ sau mỗi ca làm việc. 

- Trang bị khẩu trang cho công nhân. 

* Giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ quá trình sản xuất 

• Ô nhiễm mùi phát sinh chủ yếu là mùi đặc trưng của phân bón, do đó ngoài biện 

pháp lắp đặt thiết bị xử lý, quản lý nội vi tốt sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất đối với dự 

án. Công ty sẽ áp dụng một số giải pháp cho việc khống chế bụi và mùi phát sinh tại 

xưởngsản xuất 

- Trang bị khẩu trang chuyên dụng cho công nhân 

- Trang bị quạt hút thông thoáng nhà xưởng. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm cho xưởng sản 

xuất. 

- Trồng cây xanh nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu trong khuôn viên dự án 

- Lắp đặt thiết bị xử lý ô nhiễm: 

❖ Đối với khu vực phối trộn phân bón  

Dây chuyền sản xuất của nhà máy là dây chuyền khép kín, tự động hóa. Tại đây 

mỗi dây chuyền sản xuất phân bón dạng bột và dạng lỏng chủ dụ án sẽ bố trí cụm thu 
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gom. Toàn bộ khi thải phát sinh tại các công đoạn của quy trình sản xuất phân bón, 

chủ đầu tư thu gom đẫn về hệ thống xử lý tập trung với công suất 11.000 m3/giờ. 

❖ Đối với khu vực sản xuất phân bón dạng bột 

Tại đây dây chuyền sản xuất phân bón dạng bột, chủ dự án sẽ lắp đặt hệ thống 

chụp hút và đường ống thu hồi bụi, mùi, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Số 

lượng và vị trí chụp hút của khu vực sản xuất phân bón dạng bột được thể hiện như 

sau: 

- 01 chụp hút tại bồn trộn; 

- 01 chụp hút tại khâu đóng gói. 

❖ Đối với khu vực sản xuất phân bón dạng lỏng 

Tại các máy trộn, máy đóng gói được đặt các chụp hút hơi hóa chất về hệ thống 

xử lý. Riêng công đoạn đóng gói được thực hiện hoàn toàn tự động bằng máy, dây 

chuyền đóng gói được đặt trong buồng kín để khống chế ô nhiễm và chụp hút cũng 

được đặt tại buồng này để hút hơi hóa chất từ quá trình đóng gói đưa về hệ thống xử 

lý. 

Số lượng và vị trí đặt chụp hút của dây chuyền sản xuất phân bón dạng lỏng như 

sau: 

- 02 chụp hút tại 02 máy phối trộn; 

- 01 chụp hút tại buồng kín của khâu đóng gói (do các công đoạn chiết chai, seal 

chai và đóng gói được thực hiện trong buồng kín). 

Toàn bộ khí thải được dẫn về hệ thống xử lý chung. Để cải thiện môi trường làm 

việc và tránh thất thoát nguyên liệu, tăng hiệu quả sản xuất, Chủ dự án xây dựng hệ 

thống xử lý bụi và mùi (chủ yếu từ NH3) theo quy trình sau: 

Thuyết minh:  

Cụm 1: Bụi, khí thải phát sinh từ các dây chuyển phối trộn phân bón dạng 

bột được thu gom từ các công đoạn phát sinh của quy trình sản xuất được thu gom bởi 

hệ thống chụp hút. Ban đầu, lượng bụi, khí thải được dẫn về hệ thống túi lọc bụi thông 

qua ống dẫn khí có kích thước 200mm. Tháp bố trí các túi lọc. Bụi trong khí thải đầu 

vào sẽ được giữ lại trên bề mặt các túi lọc bên trong tháp. Các túi lọc định kỳ sẽ có 

thiết bị rung để tách bụi, giảm áo lực lọc. Khí ra khỏi túi lọc được dẫn về tháp hấp thụ. 
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Cụm 2: Bụi và khi thải phát sinh cụm phối trộn phân bón dạng lỏng được 

thu gom từ các công đoạn phát sinh của quy trình sản xất được thu gom bởi hệ thống 

chụp hút. Do quy trinh sản xuất phân bón dạng lỏng thì ô nhiễm phát sinh chủ yếu là 

mùi NH3 do đó, khí thải chứa thành phần ô nhiễm chính là NH3 được dẫn về tháp hấp 

thụ. 

Cụm 3: Bụi và khí thải phát sinh cụm phối trộn phân bón dạng hạt được thu 

gom từ các công đoạn phát sinh của quy trình sản xuất được thu gom bởi hệ thống 

chụp hút. Ban đầu lượng bụi, khí thải được dẫn về hệ thống túi lọc bụi thông qua ống 

dẫn khí có kích thước 200mm. Tháp bố trí các túi lọc. Bụi trong khí thải đầu vào sẽ 

được giữa lại trên bề mặt các túi lọc bụi bên trong tháp. Các túi lọc định kỳ sẽ có thiết 

bị rung để tách bụi, giảm áp lực lọc. Khí ra khỏi túi lọc được dẫn về tháp hấp thụ. 

Phần khí thải chứa khí thải được các quạt hút với công suất 11.000 m3/h khí thải 

sẽ được đi vào bể hấp thụ có châm dung sịch hóa chất hấp thụ (dung dịch nước sạch). 

Tại đây khí thải thông qua hệ thống phân phối khí tiếp xúc với nước, phần khí NH3 

được hấp thụ theo phương trình phản ứng sau (NH3 + H2O = NH4OH), các thành phần 

bụi bẩn trong khí thải cũng được giữ lại. Nồng độ hóa chất hấp thụ, hệ thống phân phối 

khí được tính toán kỹ lưỡng đảm bảo hiệu quả hấp thụ một cách tối ưu. 

Khí NH3 được xử lý bằng phương pháp hấp thụ hiệu quả xử lý lên đến 98%. 

Hấp thụ được xảy ra trên đoạn tháp có bố trí mâm. Hỗn hợp khí trơ đi ở đỉnh tháp 

sẽ được thoát ra ngoài qua ống thải cao 17m, khí thải sau xử lý Chủ dự án cam kết đạt 

QCVN 21:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1 và Kv = 1). 

Định kỳ khoảng 1 tuần công nhân sẽ vệ sinh túi lọc và thu hồi bụi. Lượng bụi thu 

hồi được chứa và bao PE và tái sử dụng cho quá trình sản xuất phân bón dạng bột của 

nhà máy. 

Vì phân bón dễ hút ẩm và làm bít túi vải do đó, Chủ dự án sẽ thường xuyên vệ 

sinh túi vải đảm bảo túi vải không bị bít. 

Dung dịch sau hấp thụ ở đáy tháp được cho ra bồn chứa. Do lượng nước thải phát 

sinh khoảng 2m3/tháng. Lượng nước thải phát sinh từ quá trình xử lý khí thải sẽ được 

công ty thu gom và tái sử dụng cho phân bón dạng lỏng của nhà máy. 

❖ Cơ sở chọn công suất hệ thống xử lý khí thải 
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Để thu gom bụi và mùi từ quá trình hoạt động sản xuất, tại dự án lắp đặt hệ thống 

chụp hút và đường ống thu hồi bụi, mùi, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Đối với 

dây chuyền sản xuất phân bón dạng lỏng lắp chụp hút tại phễu nạp liệu, đối với dây 

chuyền sản xuất phân bón dạng bột lắp chụp hút tại phễu nạp liệu. Toàn bộ khí thải 

được dẫn về hệ thống xử lý chung. Lưu lượng khí thải phụ thuộc vào diện tích chụp 

hút và tốc độ khí thải qua chụp hút. 

Miệng chụp hút có đường kính 0,2m. Vậy tiết diện miệng chụp hút được tính như 

sau: S= R2 (m) x 3,14 = 0,12 x 3,14 = 0,0314 m2 ( tương đương kích thước miệng máy 

nhập liệu). 

Tốc độ khí thải qua chụp hút v = 7 – 10m/s. Chọn v = 8m/s. 

Lưu lượng khí qua 1 chụp hút là q = v x S = 8 (m/s) x 0,0314 (m2) = 0,2512 m3/s 

= 994 m3/h.  

Lưu lượng quạt hút bằng lưu lượng qua 7 chụp hút: G = 7 x q = 7 x 994 m3/h = 

9.328 m3/h. Chủ dự án dự kiến chọn công suất là 11.000 m3/h (hệ số an toàn ≥ 1,2) để 

lắp đặt hệ thống xử lý tại nhà máy để đảm bảo hút được toàn bộ bụi và khí thải phát 

sinh từ dây chuyền sản xuất. 

❖ Cở sở chọn chiều cao ống thải: 

- Chiều cao công trình cao nhất tại dự án dự kiến xây dựng là 12m. 

- Khoảng cách an toàn là 3 – 5m, chọn 5m. 

- Vậy ống thải xây dựng có chiều cao là 12m + 5m = 17m. 

+ Biện pháp giảm thiểu mùi hôi của khí NH3 và thông thoáng nhà xưởng 

Mùi hôi phát sinh khi dự án đi vào hoạt động là khí  NH3 có trong thành phần 

nguyên liệu sản xuất. Mùi phát sinh chủ yếu do nguyên liệu bị ẩm ướt làm phát sinh ra 

khí NH3. Do đó biện pháp giảm thiểu phát sinh khí NH3 hiệu quả nhất là tạo độ thông 

thoáng cho khu vực nhà xưởng, nhà kho. 

Vì vậy dự án sẽ lắp đặt các quạt thông gió trên mái nhà xưởng nhằm hút mùi phát 

sinh trong xưởng, tận dụng thông gió tự nhiên qua các cửa sổ và cửa chính đảm bảo độ 

thông thoáng cần thiết cho hoạt động của nhà máy. 

+ Khống chế ô nhiễm không khí do quá trình lưu chứa nguyên liệu, thành phẩm 
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- Không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh, chỉ nhập khô các nguyên liệu đã 

chọn vào vị trí chứa thích hợp. 

- Không nhập và xuất nguyên vật liệu quá nhiều: Dự kiến các loại nguyên vật 

liệu cần thiết sẽ được xuất và nhập kho đủ dùng trong 1 tuần sản xuất. 

- Thiết kế nhà kho và nhà chứa hợp lý: Đường nội bộ vào kho chứa đảm bảo 

phân phối sản phẩm, khu vực sản xuất có trang thiết bị phải đảm bảo hai bên các thiết 

bị trống ít nhất khoảng 10m để xe vào. 

- Khu vực nạp liệu được xây dựng trên nền bê tông, nền bê tông phải rộng dư ra 

2m tính từ phương tiện sử dụng để đảm bảo độ an toàn và thuận tiện trong quá trình 

hoạt động. 

- Nguyên liệu dạng bột được bố trí riêng biệt vào phòng riêng, tách riêng với 

dòng nguyên liệu khác. 

+ Khống chế tiếng ồn và độ rung 

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao động, chủ 

dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động của nguồn ô nhiễm này 

như sau: 

- Bảo quản, sửa chữa kịp thời các máy móc, thiết bị. Kiểm tra độ mòn chi tiết và 

thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng. 

- Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn ngay khi lắp đặt các máy 

móc, thiết bị. 

- Đúc móng máy đủ khối lượng (bêtông mác cao), tăng chiều sâu móng,… 

- Trang bị bảo hộ lao động khẩu trang, găng tay, nút bịt tai nhằm giảm ảnh hưởng 

của khí thải và tiếng ồn. 

3.3 Các công trình, biện pháp lưu ý, xử lý chất thải rắn thông thường  

 Chất thải rắn sinh hoạt 

✓ Nguồn phát sinh và tác động 

Với số lượng công nhân viên tại dự án trong giai đoạn hoạt động của dự án là 10 

người. Theo Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái – Quản lý chất 

thải rắn – tập 1, nhà xuất bản xây dựng Hà Nội năm 2001 thì mỗi người sẽ thải ra lượng 

rác thải hằng  ngày từ 0,2÷0,8 kg/người.ngày. Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng 
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ngày:  

30 người × 0,5 kg/người/ngày = 15kg/ngày 

Nguồn phát sinh: CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi của 

công nhân, chủ yếu vào thời điểm giữa ca. Thành phần CTR sinh hoạt có thể phân 

thành 2 loại: chất thải có khả năng tái chế như vỏ đồ hộp, chai thủy tinh, chai nhựa… 

và chất thải không thể tái chế như vỏ trái cây, thức ăn thừa... 

Bảng 3.6. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

STT Tên chất thải Công đoạn phát sinh 
Khối lượng phát sinh 

(kg/tháng) 

1 Vỏ đồ hộp, chai nhựa 
Hoạt động sinh hoạt 

10 

2 Chai thuỷ tinh 3 

3 Vỏ trái cây, thức ăn thừa Hoạt động ăn uống 5 

Tổng  18 

Nguồn: Công ty TNHH Silkviet 

Chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là rác hữu cơ nếu không được thu gom xử lý sẽ là 

nguồn ô nhiễm toàn diện đến môi trường sống. Chất thải rắn có thành phần chất hữu cơ 

cao là môi trường sống thuận lợi cho các sinh vật như ruồi, muỗi, chuột, gián... Đây là 

những sinh vật có khả năng lây truyền bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sống 

trong vùng cũng như     công nhân làm việc tại khu vực. 

Rác thải sinh hoạt phát sinh là nguồn ô nhiễm toàn diện đến môi trường sống: đất, 

nước, không khí. Chất thải rắn có hàm lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh 

học cao, là môi  trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: 

ruồi, muỗi,chuột, gián… Rác thải có thành phần dễ phân hủy sinh học, cùng với điều 

kiện khí hậu và độ ẩm cao nên sau một thời gian ngắn chúng bị phân hủy sinh các khí 

độc hại và có mùi hôi khó chịu         như CO2, CO, CH4, H2S, NH3… ngay từ khâu thu gom, 

vận chuyển đến bãi chôn lấp, 

Biện pháp giảm thiểu 

Để giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình sản xuất. Nhà 

máy sẽ thực hiện phân loại CTR sinh hoạt. CTR sinh hoạt được phân loại thành 2 

nhóm: 
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+ Rác vô cơ: Vỏ đồ hộp, chai lọ thủy tinh, bao ni lông, giấy, nhựa... 

+ Rác hữu cơ: Thức ăn thừa, vỏ trái cây, phần loại bỏ của rau quả… 

Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tương đối ít, khi dự án đi vào hoạt động, tổng 

khối lượng CTR sinh hoạt ước tính 5 kg/ngày. Nhà máy sẽ bố trí tại mỗi khu vực gồm 

2 thùng chứa rác sinh hoạt để thực hiện phân loại, dán nhãn phân loại 1 thùng chứa rác 

vô cơ và 1 thùng chứa rác hữu cơ. 

Trang bị thùng chứa có thể tích nhỏ, đặt tại khu vực văn phòng để thuận tiện cho 

công tác phân loại và thu gom rác thải. Thực hiện phổ biến và nâng cao ý thức phân 

loại rác thải cho toàn bộ công nhân viên nhà máy. 

Trong từng khu vực nhà máy đều phải trang bị 02 loại thùng rác lớn 120 lít có 

nắp đậy: 1 thùng đựng rác loại cứng như vỏ đồ hộp, các loại chai thủy tinh, chai 

nhựa,…; 1 thùng đựng rác có dạng mềm, ướt dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái 

cây. 

Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Quy cách của 

túi như sau: 

- Màu sắc túi chứa chất thải hữu cơ: sử dụng các màu sáng để chứa chất thải 

hữu cơ như: màu trắng, màu xanh. Khuyến khích sử dụng bao bì thân thiện môi 

trường. 

- Màu sắc túi chứa chất thải còn lại, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: 

Không      quy định màu sắc túi chứa chất thải còn lại. Khuyến khích Chủ nguồn thải sử 

dụng các loại túi có thể tái sử dụng nhiều lần. 

Chất thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng 

các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối 

với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có 

thành phần    dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt 

và nước ngầm).   Các thùng này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 01 

lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn kích thước 660 lít, có nắp đậy 

kín để vào khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt của công ty. Khu chứa rác thải sinh 

hoạt có diện tích 60m2. Định kỳ 3 lần/tuần, đơn vị có chức năng đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 
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Công ty sẽ hợp đồng với đợn vị có chức năng tiến hành thu gom, phân loại và xử 

lý theo đúng quy định của Pháp luật.  

• Chất thải rắn sản xuất 

✓ Nguồn phát sinh và tác động 

Chất thải rắn sản xuất tại công ty chủ yếu là dây đai, thùng carton (không dính 

thành phần nguy hại), giấy văn phòng, nguyên liệu phân bón rơi vãi, bao nilon thải 

không dính thành phần nguy hại…khối lượng phát sinh khoảng 20kg/tháng. 

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại tuy phát sinh không nhiều nhưng có tính 

trơ. Do đó nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ làm gia tăng nồng độ bụi trong 

không khí, mất mỹ quan khu vực trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của Dự án. 

Tuy nhiên trên thực tế thì lượng chất thải này luôn được thu gom hàng ngày nên ảnh 

hưởng của nguồn thải tới các điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội hầu như 

không đáng kể. Lượng chất thải phát sinh trên đã được quản lý, thu gom, lưu trữ, xử lý 

bằng các biện pháp thích hợp. 

Bảng 3.7. Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh 

STT Tên chất thải Công đoạn phát sinh 
Khối lượng phát sinh 

(kg/tháng) 

1 Dây đai, thùng carton thải 

Các công đoạn nhập  

liệu và đóng gói 

2 

2 
Bao nilon, bao bì thải không 

dính các thành phần nguy hại 
10 

3 Giấy văn phòng thải Hoạt động văn phòng 1 

4 

Bụi rơi vãi trong quá trình vận 

chuyển, cung cấp nguyên liệu 

vào bồn chưa. 

Hoạt động sản xuất 20 

Tổng  33 

Nguồn: Công ty TNHH Silkviet 

✓ Biện pháp giảm thiểu 

- Kho/khu vực lưu chứa chất thải rắn sản xuất: 

+ Diện tích kho/khu vực lưu chứa: 10 m2.  



34  

+ Thùng chứa CTNH có thể tích 120L, có nắp đậy. Bên ngoài thùng chứa có dán 

nhãn theo tên từng loại chất thải kèm với mã chất thải tương ứng tại Mẫu số 01 Phụ 

lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT – Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Giải pháp xử lý CTR sản xuất tại nhà máy trên cơ sở ưu tiên thu hồi, tái sử dụng 

hạn chế đến mức thấp nhất việc hợp đồng vận chuyển đi xử lý. 

- Giảm thiểu phát sinh chất thải rắn tại nguồn bằng cách áp dụng công nghệ sản 

xuất hiện đại và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. 

- Công ty đã hợp đồng với đợn vị có chức năng tiến hành thu gom, phân loại và 

xử lý  theo đúng quy định của Pháp luật.  

3.4 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

✓ Nguồn phát sinh và tác động 

Toàn bộ CTNH phát sinh sẽ được công nhân thu gom và phân loại vào các thùng 

chứa  riêng biệt có nắp đậy và dán nhãn đặt tại khu chứa CTNH phía sau xưởng. Kho 

chứa CTNH của Nhà máy được có diện tích 15 m2, có mái che, tường bao, gờ bao, 

rãnh thu nước thải vệ sinh… Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số  điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo  vệ môi trường. 

Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án được thống kê 

theo bảng sau: 

Bảng 3.8. Bảng thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  

hoạt động ổn định 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 06 (kg/năm) 

2 Giẻ lau dính dầu nhớ, hóa chất thải Rắn 18 02 01 50 (kg/năm) 

3 Dầu nhớt cặn thải Lỏng 17 02 04 12 (kg/năm) 

4 Hộp mực in văn phòng Rắn 08 02 04 4 (kg/năm) 

5 Bao bì mền thải Rắn 18 01 01 100 (kg/năm) 

6 Bao bì cứng thải Rắn 18 01 04 15 (kg/năm) 

Nguồn: Công ty TNHH Silkviet  
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CTNH là chất thải có tính chất dễ cháy, nổ, hoạt tính hóa học cao, gây ăn mòn có 

thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Chúng gây tổn thương cho các cơ 

quan trong cơ thể, có thể gây đột biến gen, rối loạn chức năng tế bào…Các chất thải 

này nếu thải vào môi trường sẽ khó bị phân huỷ sinh học, gây tích tụ trong đất, nguồn 

nước, làmmất mỹ quan. Về  lâu dài, các chất này sẽ bị phân hủy tạo ra các hợp chất vô 

cơ, hữu cơđộc hại làm ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến sự sinh 

trưởng của sinh vật trên cạn và dưới nước. 

✓ Biện pháp giảm thiểu 

+ Thực hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định. 

+ CTNH sẽ được thu gom tách riêng, dán nhãn phân biệt với những loại chất thải 

rắn sinh hoạt. Pin, ắc qui, bóng đèn huỳnh quang, lon xịt muỗi... với khối lượng phát 

sinh ít vì vậy lượng chất thải này sẽ được tập trung vào bộ rác có nắp tích 200l, bộ rác 

sẽ được dán nhãn ký hiệu CTNH phân biệt với các loại chất thải khác. 

+ CTNH được hợp đồng vận chuyển đi xử lý định kỳ theo quy định. 

+ CTNH sẽ được hợp đồng với những đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy 

hại đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hi 

Trước khi vận chuyển, bao bì phải được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và 

phai màu. Nhãn bao gồm các thông tin sau: Tên và mã CTNH, tên và địa chỉ nơi phát 

sinh CTNH,  ngày bắt đầu được đóng gói; dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu 

chuẩn ViệtNam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo, phòng 

ngừa (sau đây viết tắt là TCVN 6707:2009) với kích thước ít nhất 05 (năm) cm mỗi 

chiều. 

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (dự báo nguồn phát sinh 

và đưa ra biện pháp giảm thiểu) 

- Để đảm bảo môi trường làm việc tốt cho công nhân cũng như khống chế ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh, dự án sẽ áp dụng các biện pháp khống chế tiếng ồn 

thích hợp. Một vài biện pháp có thể hạn chế ô nhiễm như sau: 

+ Cách ly hợp lý các nguồn gây ồn ra vị trí riêng với khu vực văn phòng 

+ Kiểm tra độ mòn các chi tiết và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay thế những 

chi tiết hư hỏng 
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+ Bố trí hợp lý các nhân lực làm việc trong các khu vực ô nhiễm ồn, rung; hạn 

chế tới mức tối đa thời gian thao tác của công nhân trong khu vực có ồn, rung 

+ Lắp đệm chống rung, chống ồn cho các máy móc thiết bị có khả năng gây rung, 

ồn 

+ Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện tránh ồn (như nút bịt tai, mũ 

bảo hộ,…) 

- Đối với tiếng ồn phát sinh tại công đoạn phối trộn, dự án sử dụng các máy móc, 

thiếtbị phối trộn hiện đại, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng phát sinh tiếng ồn và 

chất thải đến môi trường. Tuy nhiên, chủ đầu tư sẽ ưu tiên sử dụng các biện pháp 

nhằm làm giảm đến mức thấp nhất các tác động phát sinh như: 

+ Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của thiết bị máy móc. 

+ Bố trí khu sản xuất ở khu vực riêng, công nhân không thường xuyên làm việc 

tại đây, trừ khi có sự cố hoặc cần kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng. 

+ Công ty cho lắp đặt các bệ đệm chống ồn bằng cao su; kiểm tra độ cân bằng của 

các trang thiết bị máy móc và hiệu chỉnh khi cần thiết; thường xuyên bảo trì theo định 

kỳ các máy móc thiết bị sản xuất. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép 

tại nơi làm việc 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

3.6 Phương án phòng ngừa, ứng phó sử cố môi trường trong quá trình vận       hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành. 

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố từ bể tự hoại 

Quy mô: 01 bể tự hoại có thể tích 6,3 m3 (kích thước 2,5x1,8x1,4m). 

Công suất: không có. 
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Quy trình vận hành: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu. 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: không có. 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Quy mô: 01 hệ thống xử lý khí thải  

Công suất: 11.000 m3/h 

Quy trình vận hành: 

– Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống  xử lý khí thải. 

– Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: Luôn trang 

bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút, túi vải, vật liệu hấp thụ,… 

- Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: không có. 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố từ khu vực lưu chứa chất thải nguy 

hại 

Quy mô: 01 khu chứa chất thải sinh hoạt có diện tích 5 m2, 01 khu chứa chất 

thải thông thường có diện tích 20 m2 và 01 khu chứa chất thải nguy hại có diện tích  10 

m2. 

Công suất: không có. 

Quy trình vận hành: 

Trong công tác thu gom và dán nhãn chất thải nguy hại thải bỏ: 
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- Thu gom: Quá trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi các công 

nhân sản xuất tại dây chuyền sản xuất phát sinh chất thải nguy hại. Thu gom và chuyển 

tới nhà  lưu trữ chất thải nguy hại ngay khi chất thải phát sinh. Lượng chất thải nguy 

hại được thu gom theo tính chất của từng loại chất thải, tùy theo tính chất hóa học và 

trạng thái vật lý (rắn, lỏng) để có phương án thu gom thích hợp. Việc thu gom cần hết 

sức chú ý nhằm tránhtràn đổ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ. 

- Dán nhãn: Trên các thùng chứa, bao chứa chất thải nguy hại được dán nhãn để 

đơn vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi rõ các 

hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc do thiếu hiểu biết của công 

nhân hay những người tiếp xúc. Mã số của chất thải và dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa 

theo công ước Basel EPA và TCVN 6707-2000. 

Trong công tác lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Vị trí khu vực lưu trữ: nằm ngay bên cạnh đường, tạo điều kiện thuận lợi cho xe 

ra vào vận chuyển chất thải đi xử lý. Các thùng chứa chất thải nguy hại đặt thẳng đứng, 

thùng có nắp đậy. 

- Nhân viên phụ trách phải được đào tạo về bảng dữ liệu an toàn của tất cả các 

chất được lưu giữ và vận chuyển (theo tiêu chuẩn TCVN 5507-1991), nắm được các 

hướng dẫn và công tác an toàn vệ sinh cũng như các hướng dẫn và những biện pháp 

ứng cứu khi có sự cố. 

- Bố trí chất thải trong kho: tuân thủ các quy định an toàn trong lưu trữ: có 

khoảng trống giữa tường với các thùng lưu giữ chất thải gần tường nhất và chừa lối đi 

lại bên trong để kiểm tra, chữa cháy. Chất thải sắp xếp sao cho không cản trở xe ra vào 

thu gom và các thiết bị ứng cứu sự cố khác, chiều cao khối lưu trữ không vượt quá 3m. 

- Không để rác thông thường trong khu vực lưu trữ chất thải nguy hại. 

Vận chuyển, thải bỏ và xử lý chất thải nguy hại: Công tác vận chuyển, thải bỏ và 

xử  lý chất thải nguy hại thải bỏ được chuyển giao cho đơn vị chức năng theo định kỳ 

vận chuyển xử lý đúng quy định. 

❖ Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: không có. Phòng chống 

cháy nổ và an toàn lao động 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, có phương án phòng cháy chữa 
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cháy và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy. 

- Các loại nhiên liệu (xăng, dầu) sẽ được bảo quản, cất chứa xa nơi có thể là 

nguồn gây cháy nổ. 

- Cách ly các bảng điện, tủ điện 

- Tủ điện được đặt nơi trống trải thoáng mát; đường dây điện đều tính dự tải và đi 

trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nổ; Chia ra thành nhiều tủ điện khác nhau 

và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor. 

- Máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo, được đo đạc và theo dõi thường xuyên 

các thông số kỹ thuật. Thực hiện việc bảo trì máy móc, thiết bị định kỳ theo kỳ hạn 

của từng máy. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất như mái nhà. 

- Công nhân vận hành máy móc thiết bị phải luôn có mặt tại vị trí của mình và 

phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật. 

- Công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, các dụng cụ phát ra lửa 

trong khu vực dễ cháy. 

- Tổ chức thường xuyên các đợt tập dợt chữa cháy cho công nhân viên. 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành sẽ được học nội quy an toàn lao động và 

được huấn luyện trước khi làm việc chính thức. 

3.7 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

Ngoài các biện pháp kỹ thuật và công nghệ là chủ yếu có tính chất quyết định để 

làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ra cho con người và môi trường, các biện pháp hỗ trợ 

cũng góp    phần làm hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường: 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công 

nhân viên. Thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý 

chất thải. 

- Cùng các bộ phận khác trong khu vực tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế 

tối đa các ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các quy định và hướng dẫn chung của các 

cấp chuyên môn và có thẩm quyền của tỉnh Long An. 

- Đảm bảo diện tích cây xanh trong khuôn viên dự án là 20% với các loại cây 
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cảnh, cây có tán rộng bố trí thích hợp trong khuôn viên dự án vừa tạo cảnh quan vừa 

chống ô nhiễm không khí. 

-  Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo các yêu cầu 

về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng 

hiệu quả sản xuất. 

- Thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố 

môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công 

nghiệp; an toàn lao động; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định 

khác có liên quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường 

trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an 

toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công nhân viên làm việc. 
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Chương 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại điều 39 Luật Bảo vệ môi. 

Nguồn phát sinh nước thải:Tại dự án phát sinh nước thải sinh hoạt từ các hoạt động 

sinh hoạt của cán bộ công  nhân viên trong nhà máy. 

Lưu lượng xả nước thải tối đa: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án khoảng 

3 m3/ngày. 

Dòng nước thải: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên được thu gom, xử lý qua 

bể tự hoại 5 ngăn.  

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị QCVN 40:2011/BTNMT Cột A 

1 pH -- 6 - 9 

2 TSS -- 50 

3 BOD5 mg/L 30 

4 COD mg/L 75 

5 Tổng Phospho mg/L 4 

6 Tổng Nitơ mg/L 20 

7 Dầu mỡ mg/L 5 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường: nước thải sau xử lý đạt  

Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí xả nước thải: nước thải tại hố ga cuối đấu nối nước thải ra nguồn tiếp 

nhận.       

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Dự án không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 
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Kế hoạch vận hành thử nghiệm  

- Dự án không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải 

(theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ). 

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng 

theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp 

Đức Hòa – Hồng Đạt 3, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.   

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):   Đối với hệ thống xử lý 

khí thải từ lò đốt 

a. Nguồn phát sinh khí thải: 

Tại dự án phát sinh bụi và khí thải từ lò đốt. 

Lưu lượng xả khí thải tối đa: 11.000 m3/h. 

Dòng khí thải: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải từ lò đốt đảm 

bảo thải ra môi trường 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Bảng 4.2 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải 

STT CHẤT Ô NHIỄM ĐƠN VỊ 
QCVN 19:2009/BTNMT, CỘT 

B  (Kp=1, Kv=1) 

1 Bụi mg/Nm3 200 

2 NH3 mg/Nm3 50 

3 Lưu lượng m3/h - 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường: Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1 và Kv = 1) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải  



43  

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Dự án không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

-  Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì và bảo 

dưỡng hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử 

lý bụi, khí thải; chuẩn bị thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng; có 

kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống. 

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

-  Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi xả 

thải ra ngoài môi trường. 

-  Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo vác yêu 

cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 

- Trong quá trình vận hành, khi có sự cố, Chủ dự án phải khắc phục ngay lập tức, 

báo cáo cho cơ quan có chức năng kịp thời xử lý và dừng các hoạt động sản xuất có 

phát sinh bụi, khí thải; chỉ hoạt động lại các công đoạn phát sinh bụi, khí thải khi hệ 

thống xử lý bụi, khí thải đã khắc phục xong. Lập nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra 

và các biện pháp khắc phục. 

- Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.   

4.3 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong quá trình vận hành chủ yếu từ quá trình hoạt động 

của  các thiết bị máy móc như máy trộn, máy nghiền,…Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh 
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do hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu. 

Tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình vận hành: 

• Về máy móc và thiết bị thi công 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ dự án phải đạt 

tiêu chuẩn    Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường. 

- Ưu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị vận hành có thiết bị chống ồn. 

- Các máy móc và thiết bị vận hành phải được bảo trì thường xuyên để đảm bảo 

tình trạng hoạt động tốt. 

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm 

mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 

• Thiết kế và bố trí vận hành 

- Bố trí thời gian vận hành phải hợp lý, không vận hành vào ban đêm. 

- Tránh tình trạng bố trí các máy móc và thiết bị vận hành gần nhau hoặc hoạt 

động trong  cùng một lúc, nhất là các công đoạn gây ra tiếng ồn lớn như đào đất, san 

nền. 

- Bố trí các vị trí thích hợp cho các thiết bị, máy móc thi công nhằm hạn chế tối đa 

tác động  đến khu vực xung quanh, đặc biệt các vị trí thi công gần khu dân cư. 

- Các máy móc và thiết bị vận hành không sử dụng liên tục thì phải tắt ngay sau 

khi không  sử dụng hoặc giảm cường độ hoạt động tới mức tối thiểu có thể. 

- Chọn phương pháp vận hành hợp lý cho công việc, từng khu vực cụ thể, đặc biệt 

là sử dụng phương pháp đóng cọc hay khoan cọc nhồi. 

• Các biện pháp khác: 

- Không vận chuyển phế thải, nguyên vật liệu xây dựng qua các khu dân cư vào 

ban đêm,  không thi công xây dựng từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. 
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- Không sử dụng loa phát thanh có dung lượng lớn hoặc còi hú tạo ra âm thanh 

lớn tại công  trường. 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân khi cần thiết (tùy theo công việc cụ 

thể). 

- Tiến hành quan trắc tiếng ồn tại các khu vực thi công để kịp thời thực hiện các 

biện pháp kiểm soát và giảm thiểu thích hợp. 

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cam kết mức ồn gây ra do hoạt động thi công 

đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Giảm thiểu tác động của độ rung 

Trong quá trình vận hành tại nhà máy độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của 

máy móc thiết bị và phương tiện giao thông. 

• Về phương tiện, máy móc và thiết bị thi công: 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ dự án phải đạt 

tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường. 

- Ưu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị thi công có thiết bị chống rung. 

- Các máy móc và thiết bị vận hành phải được bảo trì thường xuyên để đảm bảo 

tình trạng  hoạt động tốt. 

• Thiết kế và bố trí vận hành: 

- Bố trí thời gian vận hành phải hợp lý, tránh tình trạng bố trí các phương tiện, 

máy móc và  thiết bị vận hành gần nhau hoặc hoạt động trong cùng một lúc. 

- Bố trí các vị trí thích hợp cho các thiết bị, máy móc vận hành nhằm hạn chế tối 

đa tác động đến khu vực xung quanh. 

- Các máy móc và thiết bị vận hành không sử dụng liên tục thì phải tắt ngay sau 

khi sử dụng hoặc giảm cường độ hoạt động tới mức tối thiểu có thể. 

- Chủ đầu tư cam kết độ rung gây ra do hoạt động của dự án trong giai đoạn 

xây dựng sẽ đạt QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra 
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và bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị 

hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm 

bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. 

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây 

cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn. 

- Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra 

tiếng ồn lớn. 

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp 

sử dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều 

công nhân hoạt động. 

- Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu 

của móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn. 

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

- Định kỹ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. 

- Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) 

và  độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác 

có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận 

hành. Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.   
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Chương 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Lượng nước thải tại dự án phát sinh rất ít khoảng 3 m3/ngày, nên trong thời gian  

vừa qua tại dự án không quan trắc chất lượng môi trường nước. 

5.2 Kết quả quan trắc môi trường đối với bụi, khí thải Kết quả vận hành thử 

nghiệm hệ thống xử lý khí thải 

Thời gian quan trắc: Thời gian đo khí thải định kỳ theo từng đợt quan trắc gồm 

các ngày 15/7/2023 và ngày 9/12/2023 

- Tần xuất quan trắc: Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường khí thải 02 

lần/năm tương ứng 6 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí, ống khói hệ thống xử lý khí thải 

Kết quả mẫu phân tích khí thải trong năm 2023 như sau: 

Kết quả chất lượng khí thải: 

Bảng 5.1. Kết quả vận hành thử nghiệm khí thải các đợt 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 19 :2009/BTNMT, Cột B 
15/7/2023 9/12/2023 

1 Lưu lượng m3/h 7.568 7.596 - 

2 Bụi mg/Nm3 11 13 ≤ 200 

3 NH3 mg/Nm3 1,85 1,72 ≤ 50 

Ghi chú: 

KPH: Không phát hiện 

QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp với một số chất hữu cơ QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 

Nhận xét: Các chỉ tiêu đợt 1, 2 đều đạt QCVN 19 :2009/BTNMT Cột B về khí 

thải công nghiệp với bụi và chất vô cơ 
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Chương 6. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Tại Dự án, các máy móc thiết bị đã hoạt động ổn định, nên trong Báo cáo không 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm của công trình xử lý chất thải. 

6.2 Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy  định 

của pháp luật. 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

a. Quan trắc nước thải 

Nước thải sinh hoạt của Dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó đấu nối 

vào hệ  thống thu gom nước thải. Vì vậy, Công ty không có chương trình quan trắc nước 

thải. 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

- Căn cứ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 98 và Phụ lục XXIX (Số thứ tự số 9, mục 

II) ban  hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Dự án thực hiện quan trắc định 

kỳ theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP với tần 

suất quan trắc 06 tháng/lần đốivới các chỉ tiêu Lưu lượng, Bụi (PM), NH3. 

• Vị trí giám sát, chỉ tiêu giám sát: 1 vị trí, cụ thể: 

- 01 mẫu tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải 

+ Lưu lượng, Bụi (PM), NH3. Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

• Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT. 

c. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Dự án không có trạm quan 

trắc tự động, liên tục. 

d. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 



49 
 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất chủ dự án 

Không có. 

e. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

STT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẦN SUẤT KINH PHÍ 

1 Khí thải 6 tháng/lần 10.000.000/02 lần 

Tổng 10.000.000 
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Chương 7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ  SỞ 

Thực hiện tốt công tác Bảo vệ môi trường, trong thời gian 2 năm vừa qua, tại 

Công ty không có đợt kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền. 
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Chương 8. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH SilkViet cam kết: 

Những nội dung được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là hoàn 

toàn chính xác, trung thực. 

Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các quy định nhà 

nước về bảo vệ môi trường hiện hành. 

Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì và kiểm tra các máy móc thiết bị của Hệ thống 

xử lý khí thải. 

Có các biện pháp khắc phục sự cố kịp thời và có trách nhiệm trong việc giảm 

thiểu ô nhiễm khí thải. 

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu 

vi  phạm các công ước Quốc tế, các quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố 

gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO
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Bãn vẽ thiết kế bể tự hoại 

 

Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý khí thải  


